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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỤC NGẠN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Bản án số: 61/2021/HSST 

Ngày 12/9/2021 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN - TỈNH BẮC GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hiếu. 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Xuân Đồng. 

                                         2. Bà Nguyễn Thị Thuý. 

- Thư ký phiên toà: Ông Diệp Văn Vĩ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lục 

Ngạn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn tham gia phiên toà: 

Ông Đào Duy Đông - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 71/2021/HSST ngày 23 

tháng 08 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 65/2020/QĐXXST - 

HS ngày 24 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lại Văn H, sinh năm 1988. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam; 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Bến, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;          

Tôn giáo: Không; Chức vụ, đoàn thể, Đảng phái: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 

6/12; Con ông: Lại Văn C, sinh năm 1952 và bà: Nông Thị Đ, sinh năm 1952; 

Vợ, con: Chưa có; Anh chị em ruột: Có 7 anh chị em, bị cáo là con thứ 7; Tiền án, 

tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/6/2021, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm 

giữ Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (Có mặt tại phiên tòa). 

* Bị hại:  

1. Ông Lại Văn C, sinh năm 1952 (Vắng mặt).  

2. Anh Lại Văn V, sinh năm 1984 (Vắng mặt).  

Đều trú tại: Thôn Bến, Cấm Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang.  

           * Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:  

 1. Chị Nông Thị H, sinh năm 1984 (Vắng mặt). 
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 2. Anh Nông Thị Đ, sinh năm 1952 (Vắng mặt). 

Đều trú tại:Thôn Bến, xã Cấm Sơn, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.    

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Lại Văn H, sinh năm 1998 trú tại thôn Bến, xã Cấm Sơn, 

huyện Lục Ngạn ở cùng nhà với bố, mẹ đẻ là ông Lại Văn C, sinh năm 1952 và bà 

Nông Thị Đ, sinh năm 1952. Khoảng 12 giờ ngày 07/6/2021, H đang ở nhà thì có 

anh Lại Văn N, sinh năm 1975 là anh trai của H ở cùng thôn đến gọi cửa để lấy sọt 

đựng quả vải thiều, H mở cửa nhà cầm 02 chiếc sọt vứt ra sân. Anh N cầm lấy 01 

chiếc sọt đi về nhà, lúc này có anh Lại Văn V, sinh năm 1984 ở cùng thôn cũng là 

anh trai của H đến lấy chiếc sọt đựng vải còn lại đi về. Do trước đó có lần H nghe 

được anh N và anh V nói “Nó láo lắm rồi, gọi Công an đến” nên H bực tức cầm 01 

con dao bằng kim loại dài 38cm cả chuôi, lưỡi dao rộng 06cm đi theo sau anh N và 

anh V, vừa đi vừa nói: “Có giỏi thì tới đây”. H đi theo được một đoạn thì quay về 

nhà lấy bật lửa đốt cháy chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exceter biển số 98E1-

701.77 của mình đang dựng ở sát đầu giường ngủ trong nhà, khiến lửa lan ra làm 

cháy chiếc giường ngủ và cháy một phần mái nhà của ông C. Sau đó H tiếp tục 

cầm con dao lúc trước đi sang nhà anh V, dùng dao chém vào cửa sổ, cửa buồng 

ngủ làm bằng nhôm kính, làm vỡ 07 ô kính cửa sổ và 01 ô kính cửa buồng ngủ, rồi 

H vào phòng khách dùng dao chém hỏng chiếc tivi màn hình phẳng, nhãn hiệu 

Samsung UA55RU7100K, loại 55 inch. Sau đó H đi về nhà dùng dao chém một 

nhát vào cửa xếp sắt của nhà ông C, tiếp đó H lại cầm dao quay sang nhà anh V 

chém một nhát vào yếm bên phải xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu sơn Trắng 

- đen, biển số 98E1-740.87 của anh V dựng ở sân trước cửa nhà, làm cánh yếm bị 

vỡ. Cùng ngày, anh Lại Văn V, ông Lại Văn C đã có đơn trình báo gửi Công an xã 

Cấm Sơn đề nghị giải quyết. Sau khi tiếp nhận đơn, Công an xã Cấm Sơn đã tiến 

hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ 01 con dao chuôi bằng kim loại dài 38cm cả 

chuôi, lưỡi dao rộng 06cm; 01 chiếc bật lửa ga màu trắng, đồng thời báo cáo Công 

an huyện Lục Ngạn giải quyết theo thẩm quyền. 

Cùng ngày 07/6/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn 

đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định: 01 ti vi có 02 vết hằn xước màn 

hình kích thước (6 x 0,3)cm và (7 x 0,3)cm; cánh cửa phụ đi vào trong buồng ngủ 

có ô kính bị vỡ kích thước (56 x 24)cm; cửa sổ phòng khách, cánh bên trái có 02 ô 

kính bị vỡ có kích thước (25 x 40)cm và (40 x 19)cm; tại cánh cửa sổ bên phải có 

02 ô kính bị vỡ có kích thước (40 x 25)cm và (68 x 19)cm; cánh bên trái cửa sổ 

phòng ngủ có ô kính bị vỡ kích thước (40 x 25)cm; xe mô tô biển số 98E1-740.87, 

yếm bên phải bị vỡ kích thước 20cm. Tại vi trí cửa nhà ông C có vết chém kích 

thước (16 x 1)cm; tại khu vực giữa nhà phát hiện 01 xe mô tô đã bị cháy hoàn toàn, 
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sát xe mô tô có 01 giường gỗ đã bị cháy, trên có lớp ngói và các sản phẩm than hóa 

trên diện (300 x 270)cm, phần mái nhà tương ứng đã bị tác động nhiệt, phần gỗ và 

ngói bị cháy rơi xuống vị trí giường và xe mô tô. Quá trình khám nghiệm thu giữ: 

01 chiếc ti vi màn hình phẳng, nhãn hiệu Samsung loại 55 inch, tình trạng tivi có 

vết xước lõm ở màn hình; 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exceter biển số 

98E1-701.77 đã bị cháy hết phần nhựa, chỉ còn khung sắt; 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Honda Wave màu sơn Trắng - đen, biển số 98E1-740.87, bị vỡ yếm bên phải. 

Ngày 08/6/2021 và 29/7/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục 

Ngạn ra Yêu cầu định giá đối với số tài sản do Lại Văn H hủy hoại của gia đình 

anh V, giá trị tài sản H hủy hoại của gia đình ông C và chiếc xe mô tô của H nêu 

trên. Tại bản kết luận định giá tài sản số 94, ngày 09/6/2021; số 95, ngày 

09/6/2021; số 98, ngày 10/6/2021 và số 109 ngày 30/7/2021 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lục Ngạn, kết luận: Thay thế 02 ô kính có kích 

thước (25 x 40 x 0,5)cm giá 60.000 đồng; Thay thế 01 ô kính có kích thước (40 x 

19 x 0,5)cm giá 22.800 đồng; Thay thế 02 ô kính có kích thước (40 x 25 x 0,5)cm 

giá 60.000 đồng; Thay thế 02 ô kính có kích thước (86 x 19 x 0,5)cm giá 97.800 

đồng; Thay thế 01 ô kính có kích thước (56 x 24 x 0,5)cm giá 40.320 đồng; thay 

thế 01 cánh yếm bên phải giá 280.000 đồng; thay thế 01 chiếc màn hình ti vi nhãn 

hiệu Samsung loại 55 inch, màn hình phẳng UA55RU7100K giá 5.500.000 đồng. 

Tổng trị giá thiệt hại: 6.060.920 đồng; 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha 

Exceter biển số 98E1-701.77 trị giá: 28.000.000 đồng; 01 chiếc giường gỗ kích 

thước (1,6 x 2) cm trị giá 200.000 đồng; thay 01 miếng lá gió tôn tại cánh cửa xếp 

sắt giá 70.000 đồng; 02 cây hoành có kích thước (07 x 07) cm, dài 2,4 cm trị giá 

40.000 đồng; 20 cây dui có kích thước (03 x 01) cm, dài 4m trị giá 100.000 đồng; 

150 viên ngói máng đất, kích thước (20 x 20 x 0,5)cm trị giá 150.000 đồng. Tổng 

trị giá: 560.000 đồng. 

 Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản 

kết luận điều tra và Bản cáo trạng đã truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật không oan sai, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đối với người bị hại Lại Văn C, Lại Văn V và người có quyền nghĩa vụ liên 

quan không yêu cầu đề nghị bị cáo phải bồi thường dân sự. 

Tại bản Cáo trạng số: 70/CT-VKS-HS ngày 23 tháng 08 năm 2021 Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đã truy tố bị cáo Lại Văn H phạm tội “Cố ý 

làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà sau khi phân tích tính 

chất vụ án, giữ nguyên quyết định truy tố tại bản Cáo trạng đối với bị cáo và đề 

nghị HĐXX xử phạt bị cáo Lại Văn H như sau: 

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 

BLHS.  
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         Xử phạt bị cáo Lại Văn H từ 09 đến 12 tù, thời hạn tù tính từ ngày ngày tạm 

giữ, tạm giam (29/6/2021). 

* Về trách nhiệm dân sự: Anh Lại Văn C, Lại Văn V, Nông Thị H, Nông 

Văn Đ không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì khác nên không đặt ra xem xét. 

* Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

Tịch thu tiêu huỷ 01 con dao chuôi bằng kim loại dài 38cm cả chuôi, lưỡi 

dao rộng 06cm; 01 chiếc bật lửa ga màu trắng. 

* Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

* Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án: Bị cáo đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

          [1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lục 

Ngạn, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo không có ý 

kiến khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng như vậy là hợp pháp. 

[2] Về sự vắng mặt của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Người bị hại Lâm Văn C, Lại Văn V và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan chị Nông Thị H, bà Nông Thị Đ đều được tống đạt giấy báo phiên toà hợp lệ, 

có lời khai trong hồ sơ không có ý kiến hay yêu cầu gì về bồi thường. 

 Căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vắng mặt theo 

qui định của pháp luật. 

[3] Nội dung vụ án: Tại phiên tòa bị cáo H khai khoảng hơn 12 giờ ngày 

07/6/2021 bị cáo đã có hành vi dùng 01 con dao bằng kim loại dài 38cm cả chuôi, 

lưỡi dao rộng 06cm chém làm hư hỏng một số tài sản của gia đình anh Lại Văn V 

trú ở cùng thôn, gồm: 07 ô cửa kính cửa sổ, 01 ô kính cửa buồng ngủ; 01 cánh yếm 

bên phải xe mô tô; 01 chiếc màn hình ti vi nhãn hiệu Samsung loại 55inch. Tổng 

trị giá thiệt hại: 6.060.920 đồng. 

Xét lời khai nhận tội của bị cáo, lời khai báo của người bị hại, người liên 

quan, biên bản xác định hiện trường, bản ảnh hiện trường, vật chứng của vụ án đã 

thu giữ và kết luận định giá tài sản, đã đủ cơ sở khẳng đình hành vi của bị cáo Lại 

Văn H đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178 

Bộ luật hình sự năm 2015.  
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 [4] Xét về tính chất vụ án, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã 

xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, chỉ vì 

những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống bị cáo cố ý hủy hoại làm mất giá trị sử dụng 

của tài sản, hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an tại địa phương, bị cáo thực hiện 

hành vi một cách liều lĩnh, công khai, hung hãn, thậm trí còn có ý thách thức, đe 

dọa người xung quanh, coi thường pháp luật nên cần có một mức hình phạt thật 

nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên bị cáo là người có 

nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên 

tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người bị hại Lại Văn C, 

Lại Văn V có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 BLHS.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự  HĐXX xét thấy cần phải có mức hình phạt trên mức hình phạt của 

VKS để xuất mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt sống có ích 

và phòng ngừa chung. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là người chưa có gia đình, sống 

phụ thuộc, không có công ăn việc làm ổn định nên miễn hình phạt bổ sung cho bị 

cáo. 

 [6] Đối với hành vi Lại Văn H dùng bật lửa ga đốt xe mô tô của mình vô ý 

gây thiệt hại đến tài sản của ông Lại Văn C, tuy nhiên giá trị thiệt hại là 560.000 

đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản quy 

định tại Điều 180 Bộ luật hình sự, nhưng cần phải xử lý bằng biện pháp hành 

chính. Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn có Công văn đề nghị Công an 

huyện Lục Ngạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lại Văn H về 

hành vi nêu trên. 

[7] Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng trả lại 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu sơn 

Trắng - đen, biển số 98E1-740.87, yếm bên phải bị vỡ; 01 chiếc ti vi nhãn hiệu 

Samsung loại 55 inch, màn hình phẳng, có vết xước lõm màn hình cho anh Lại 

Văn V. Trả lại cho Lại Văn H 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exceter biển 

số 98E1-701.77 đã bị cháy hết phần nhựa, chỉ còn khung sắt do ông Lại Văn C 

nhận thay là có căn cứ nên không đặt ra xem xét, giải quyết 

Đối với 01 con dao chuôi bằng kim loại dài 38cm cả chuôi, lưỡi dao rộng 

06cm; 01 chiếc bật lửa ga màu trắng là công cụ, phương tiện phạm tội cần tịch thu 

tiêu hủy. 
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[8] Về trách nhiệm dân sự: Ông Lại Văn C, anh Lại Văn V, chị Nông Thị H, 

bà Nông Thị Đ không yêu cầu bồi thường dân sự nên không đặt ra xem xét giải 

quyết. 

[9] Về án phí: Bị cáo chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người liên quan có quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

          Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 178; Điều 38; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 2 Điều 106; Khoản 2 Điều 136; Điều 333 và Điều 

337 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ban thường vụ Quốc Hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo Lại Văn H 10 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam ngày (29/6/2021). 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao chuôi bằng kim loại dài 38cm cả 

chuôi, lưỡi dao rộng 06cm; 01 chiếc bật lửa ga màu trắng. 

Án phí: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo. 

 Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

tống đạt bản án hoặc niêm yết công khai. 
 

Nơi nhận: 
 - VKSND huyện Lục Ngạn; 

 - Công an huyện Lục Ngạn; 

 - TAND Tỉnh Bắc Giang; 

 - THADS huyện lục ngạn; 

 - Người tham gia tố tụng; 

 - Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

 - UBND xã Cấm Sơn; 

 - Sơ tư pháp; 
 - Lưu hồ sơ. 

T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu 

 


